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STT Mã thủ tục Tên thủ tục 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

I LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

01 1.004.441 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học  

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

I LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT 

01 1.008004 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 

II LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG 

01 1.008838 Xác nhận Hợp đồng  tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

I LĨNH VỰC ĐA DẠNG SINH HỌC 

01 1.004082 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích 

VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
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I VĂN HÓA CƠ SỞ 

01 1.000954.000.00.00.H20 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm 

02 1.001120.000.00.00.H20 Thủ tục xét tặng Giấy khen  Gia đình văn hóa 

03 1.003622.000.00.00.H20 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã 

II THƯ VIỆN 

01 1.008.901 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng 

02 1.008.902 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng 

03 1.008.903 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng 

II THỂ DỤC THỂ THAO 

01 2.000794 Công nhận Câu lạc bộ thể thao cơ sở 

NỘI VỤ 

I LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

01 1.000775 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị 

02 2.000346 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 

03 2.000337 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất 

04 1.000748 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình 



 

 

3 

 

 

 

05 2.000305 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 

II LĨNH VỰC TÔN GIÁO 

01 2.000509 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng 

02 1.001028 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng 

03 1.001055 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 

04 1.001078 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 

05 1.001085 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 

06 1.001090 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung 

07 1.001098 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã 

08 1.001109 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung  đến địa bàn xã khác 

09 1.001156 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 

10 1.001167 
Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, 

tổ chức tôn giáo trực thuộc 

TƯ PHÁP 

I LĨNH VỰC HỘ TỊCH 

01 2.000635.000.00.00.H20 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 

02 2.002516.000.00.00.H20 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch 
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03 1.004873.000.00.00.H20 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

04 1.000894.000.00.00.H20 Thủ tục đăng ký kết hôn 

05 1.000656.000.00.00.H20 Thủ tục đăng ký khai tử 

06 1.001193.000.00.00.H20 Thủ tục đăng ký khai sinh 

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình cấp xã: 10 lĩnh vực, 32 dịch vụ công 
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